THỰC TRẠNG HỌC KỸ NĂNG NÓI MÔN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN (A1) ĐẠI HỌC HUẾ

Tóm tắt: “Nói” được xem là kỹ năng khó nhất trong 4 KN. Sinh viên dù đã được học Tiếng Anh từ 7-10 năm ở phổ thông nhưng hầu như chỉ “đọc” chứ không “nói”  được ngôn ngữ này. Do vậy, nghiên cứu được tiến hành trên 100 sinh viên không chuyên của Đại học Huế để tìm hiểu những chiến lược sinh viên đang sử dụng để học kỹ năng nói. Từ thực trạng đó các giải pháp sẽ được đề xuất nhằm giúp sinh viên không chuyên có được những phương pháp học thật sự phù hợp và hiệu quả để nâng cao hơn nữa kỹ năng nói môn Tiếng Anh.
Từ khóa:  cấp độ A1, chiến lược, kỹ năng nói, sinh viên không chuyên, 
1.  Mở đầu  
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài trong và ngoài nước

Điểm lại tình hình nghiên cứu (NC) trong thời gian qua, có thể thấy rằng đã có một số NC liên quan đến kỹ năng (KN) nói môn TA ở Việt Nam và trên thế giới. Trong khuôn khổ của đề tài này, nhà nghiên cứu đã tìm thấy một số bài viết có liên quan: ‘Các chiến lược học của sinh viên nhằm phát triển khả năng nói’ của Sofyan và nhóm tác giả (2015) cho thấy rằng sinh viên sử dụng ra nhiều chiến lược khác nhau để học KN nói. Bên cạnh đó, NC đã chỉ ra rằng sinh viên càng giỏi KN nói thì họ càng có nhiều chiến lược để học; số liệu thu thập được minh chứng rằng sinh viên đã vận dụng rất sáng tạo những chiến lược này; ngược lại, những sinh viên yếu KN nói thì vận dụng các chiến lược (CL) học tập không phù hợp và mang lại ít hiệu quả. Họ chủ yếu dựa vào (1) tra từ điển (memory), (2) hỏi bạn bè (social), (3) tập phát âm (cognitive), (4) sử dụng tiếng mẹ đẻ (compensation strategy), and (5) học thuộc lòng các câu mẫu (memory). Một NC khác về “Những nổ lực học Nói: Các chiến lược dành cho sinh viên còn yếu KN Nói” Rizadly và nhóm tác giả (2016) cho rằng người học tuy có vận dụng các CL để học KN nói nhưng chưa biết chọn lựa CL phù hợp với bản thân nên chưa cải thiện được năng lực ngôn ngữ của mình. Bên cạnh đó, bài viết “Một số chiến lược nâng cao kĩ năng nói cho sinh viên không chuyên tiếng Anh” tác giả Mai (2017) đã kết luận rằng Nói là KN quan trọng trong việc học NN vì KN này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng ngôn ngữ của người học. Tác giả đã đưa ra một số chiến lược học nói hữu hiệu hơn nhằm giúp sinh viên không chuyên có thể nâng cao KN nói để trở thành những người thành thạo trong giao tiếp TA như là: Các chiến lược nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên; Sử dụng các cách trả lời đơn giản và ngắn gọn nhất; và tìm hiểu kỹ các bài hội thoại mẫu. Bên cạnh đó trong báo cáo về “Thực trạng năng lực Tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Vinh” của Nguyễn (2018) và các đồng tác giả đã chỉ ra rằng năng lực Tiếng Anh (NLTA) của sinh viên không chuyên (cho dù đã học tiếng Anh từ các cấp dưới từ 7-10 năm) vẫn còn rất hạn chế. Các nhà NC cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ các nguồn khác nhau như giáo viên, chương trình và từ chính bản thân của sinh viên. Vì vậy, các nhà giáo dục học cần lưu ý đến năng lực thực sự của sinh viên để có những hướng đi phù hợp khi xây dựng chương trình đào tạo. Tác giả cũng đề xuất “mục tiêu đào tạo cho chương trình tiếng Anh tại các trường đại học cũng cần được quan tâm, xem xét để kết quả đào tạo được khả quan hơn.” “Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến KN nói TA của sinh viên tại Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại học Van Lang” Trần (2017) cho thấy rằng ngữ pháp, phát âm và phương pháp giảng dạy là 3 yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến KN nói môn TA của sinh viên trường này. Vì vậy, tác giả đề xuất các nhà quản lý cũng như GV của nhà trường cần nắm rõ thực trạng này của sinh viên để tìm ra những phương pháp hữu hiệu và phù hợp cho đơn vị mình trong công tác giáo dục – đào tạo. Một NC gần đây của Trương (2018) về “Thực trạng kĩ năng nói Tiếng Anh và đề xuất một số hoạt động tự rèn luyện nói tiếng anh ngoài lớp học cho sinh viên chuyên ngành kĩ thuật Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” đã chỉ ra sinh viên cần thời gian và sự trau dồi, luyện tập để đạt kết quả cao trong môn TA cũng như kỹ năng nói. Người học cần kiên nhẫn, tự tin luyện tập giao tiếp nhiều hơn nữa kể cả trong và ngoài lớp học. sinh viên sẽ nâng cao hơn nữa năng lực NN của mình bằng cách củng cố thêm từ vựng và tự điều chỉnh, sửa dần những lỗi sai cơ bản để hoàn thiện dần kỹ năng nói. Gỉang viên nên hỗ trợ sinh viên trong quá trình rèn luyện KN nói bởi KN này nó không chỉ là KN quan trọng với các em trong quá trình học tập mà còn ảnh hưởng đến quá trình phỏng vấn xin việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.
1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài được tiến hành để khảo sát thực trạng học kỹ năng nói môn Tiếng Anh của sinh viên không chuyên cấp độ A1. Từ đó đề xuất các giải pháp giúp SV có được những phương pháp học thật sự phù hợp và hiệu quả để nâng cao hơn nữa kỹ năng nói mônTiếng Anh.
Mục tiêu cụ thể:  

1. Khảo sát thực trạng học kỹ năng nói môn TA cấp độ A1 hiện nay của sinh viên
2. Phân tích kết quả khảo sát thu được để đánh giá thực trạng học kỹ năng nói môn TA trình độ A1 của sinh viên hiện nay.
3. Dựa trên kết quả phân tích thu được, đưa ra một số giải pháp giúp khắc phục khó khăn để nâng cao việc học kỹ năng nói môn TA cho sinh viên ở cấp độ A1.
1.3. Câu hỏi nghiên cứu

Những chiến lược học kỹ năng nói môn Tiếng Anh của sinh viên không chuyên?

2. Cơ sở lý luận
2.1. Kỹ năng Nói
Có nhiều quan điểm cũng như định nghĩa khác nhau về kỹ năng nói. Nhìn chung “Nói” là khả năng biểu đạt bằng lời, là một loại năng lực được thể hiện qua khẩu ngữ để truyền đạt thông tin, biểu đạt tư tưởng, tình cảm một cách chính xác, sinh động, có sức thuyết phục. Mart (2012) cho rằng “kỹ năng nói là một khả năng dùng lời để diễn tả ý kiến, suy nghĩ, thực trạng, và cảm giác của một người đối với người khác hay cho chính bản thân họ.” Như vậy, “nói” có thể được xem là một qui trình sắp xếp từ sao cho có ý nghĩa để diễn tả hay mô tả một vấn đề nào đó. Trong quá trình giao tiếp, người nói cần phải biết hệ thống hóa các ý tưởng của và nhóm tác giả, mình, xếp đặt thứ tự các câu sao cho đúng với trình tự của thể loại văn nói cùng với cách phát âm chính xác, mạch lạc rõ ràng để người nghe có thể hiểu được thông điệp mà người nói muốn đề cập đến. Có thể thấy rằng kỹ năng nói thường bị ảnh hưởng bởi 3 yếu tố: sự phát âm (phonation), khả năng diễn đạt (articulation) và sự phát âm chính xác (pronunciation). Sự phát âm thường liên quan cao độ (giọng cao, thấp), trường độ (dài, ngắn) và cường độ (mạnh, yếu); Trong khi đó khả năng diễn đạt liên quan tới cách phá tâm, khuyết tật (nếu có) của cơ quan phát âm, và sự bất cẩn trong cách dùng từ cũng như sự ảnh hưởng của tiếng địa phương; Và sự phát âm chính xác liên quan đến cách phát âm các từ khó, một số vùng miền không thể phát được một số âm trong bảng chữ cái.


“Nói” là kỹ năng quan trọng nhất trong 4 kỹ năng mà sinh viên cần phải nắm bắt được khi học một ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng bởi sự thành công của việc học một ngoại ngữ được đánh giá qua kỹ giao tiếp của người học bằng ngôn ngữ đó (Gani và nhóm tác giả, 2015). Vì ngôn ngữ là một trong những phương tiện của truyền thông cho nên để nắm vững một ngoại/ ngôn ngữ người học cần phải biết dùng khẩu ngữ để giao tiếp bằng ngoại/ ngôn ngữ đó. Sự giao tiếp thuần thục một ngoại ngữ thể hiện khả năng của người học đối với ngoại ngữ đó. Để có thể nói một cách chính xác và trôi chảy một ngoại ngữ, và để người nghe có thể hiểu đúng thông điệp mà họ cần nắm bắt, người học cần chú ý 5 yếu tố sau: ngữ pháp, từ vựng, khả năng lĩnh hội, độ trôi chảy và cách phát âm (Brown, 2004).

2.2. Các chiến lược học Kỹ năng nói môn Tiếng Anh


Theo Lewis (2008) mỗi người học đều có những chiến lược của riêng mình để học một ngôn ngữ nào đó. Những chiến lược này thay đổi tùy theo tư duy, khả năng của từng người sao cho họ nó có thể giúp người học nắm vững ngôn ngữ đó một cách đơn giản, dễ dàng nhất. Chiến lược học có thể được định nghĩa là phương pháp, cách tiếp cận, hoặc qui trình mà người học dùng để thúc đẩy quá trình nắm vững và quán triệt ngôn ngữ mà họ đang cần học (Macaro 2001).Theo lý thuyết về ngôn ngữ học thì có rất nhiều chiến lược và phương pháp học khác nhau để học viên có thể lựa chọn sao cho phù hợp với họ nhất trong quá trình học và sử dụng một ngôn ngữ (Gani và nhóm tác giả, 2015). Do đó, chọn đúng cách/ chiến lược học sẽ giúp người học tiết kiệm được thời gian nhưng sẽ học được nhanh hơn. Hay chiến lược học chính là yếu tố then chốt quyết định sự thành bại của việc học một ngôn ngữ. Ngoài ra, cũng có một số quan điểm khác cho rằng: “chiến lược học là những ý tưởng hay hành vi đặc biệt giúp cá nhân người học hiểu, tiếp thu và lưu giữ những thông tin mới một cách hiệu quả nhất” (O‟Malley và  Chamot, 1990). Theo một quan điểm khác thì chiến lược học chính là những phương cách nào đó mà người học cảm thấy rằng nó sẽ giúp họ ích cho chính bản thân học để học dễ hơn, nhanh hơn, cũng như hiệu quả, hào hứng, và tự chủ hơn (Oxford,1990). Nếu người học biết chọn lựa để sử dụng những chiến lược học phù hợp với bản thân thì việc học một ngôn ngữ mới sẽ trở nên hiệu quả hơn, họ sẽ tiến bộ rất nhanh chóng và sẽ sử dụng ngôn ngữ đó thành thạo hơn mà không cần mất nhiều thời gian. Nói một cách khác chiến lược học đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình họ cột ngôn ngữ mới. 


Tóm lại, có rất nhiều quan điểm cũng như định nghĩa khác nhau về chiến lược học nhưng chung qui lại chiến lược học chính là những phương cách riêng mà học viên vận dụng để tiếp thu, ghi nhớ cũng như lưu trữ những kiến thức mới mà họ nắm bắt được trong quá trình học một ngôn ngữ mới. Các chiến lược học sẽ giúp học viên hiểu rõ hơn cũng như vận dụng chính xác hơn nữa ngôn ngữ mà họ đang học. Vì vậy thật sự rất quan trọng đối với người học nếu họ hiểu/ nhận thức được việc vận dụng những chiến lược phù hợp với bản thân sẽ giúp họ học một cách nhanh gọn, dễ dàng, hiệu quả và thú vị hơn.

2.3. Phân loại các chiến lược học ngôn ngữ
Có nhiều quan điểm khác nhau về cách phân loại chiến lược học ngôn ngữ. Lịch sử nghiên cứu về ngôn ngữ học cho thấy chiến lược học ngôn ngữ đã được phân loại bởi nhiều nhà nghiên cứu khác nhau như Rubin (1987), Oxford (1990) và O‟Malley& Chamot (1990). Hai nhà nghiên cứu này đã phân chia chiến lược học ngôn ngữ thành ba loại, cụ thể là: chiến lược siêu nhận thức, chiến lược nhận thức và chiến lược xã hội. Theo O ‟Malley và Chamot (1990) chiến lược siêu nhận thức là các chiến lược được áp dụng để lập kế hoạch học tập,qui trình liên quan đến việc học, giám sát quá trình học và hiểu cũng như đánh giá sau khi hoàn thành một hoạt động nào đó của bài học. Chiến lược nhận thức liên quan đến việc sử dụng trực tiếp các kỹ thuật học từ vựng chẳng hạn phương pháp học thuộc lòng từ mới, dịch thuật, loại suy, vv... Và sau cùng là chiến lược xã hội. Những chiến lược này liên quan đến các giao dịch, hoạt động hằng ngày trong xã hội. Theo Zare (2012) các chiến lược học ngôn ngữ được phân loại thành ba nhóm chính: chiến lược học tập, chiến lược truyền thông và chiến lược xã hội. Chiến lược học tập bao gồm tất cả các chiến lược liên quan trực tiếp đến việc học (nhận thức) hoặc những vấn đề gián tiếp liên quan đến quá trình học tập (siêu nhận thức) chẳng hạn như là: phân loại, thực hành, ghi nhớ và giám sát. Trong khi đó lập kế hoạch, thiết lập mục tiêu và tự quản lý thuộc về chiến lược siêu nhận thức. Chiến lược truyền thông là chiến lược ít liên quan trực tiếp đến việc học ngôn ngữ vì trọng tâm của nó là quá trình tham gia vào một cuộc hội thoại và hiểu ý nghĩa hoặc làmrõ ý định của người nói. Chiến lược truyền thông được các diễn giả sử dụng để khắc phục khó khăn trong giao tiếp. Cuối cùng là chiến lược xã hội là những hoạt động mà người học có thể tham gia và cũng là nơi cung cấp cho họ cơ hội để thực hành kiến ​​thức của họ. Nhìn chung các chiến lược học ngôn ngữ có thể phân thành sáu nhóm (Oxford, 1990): (1) Chiến lược ghi nhớ: giúp sinh viên lưu trữ và truy xuất thông tin mới; (2) Chiến lược nhận thức: cho phép sinh viên hiểu và tạo ra cái mới trong ngôn ngữ bằng nhiều phương tiện khác nhau; (3) Chiến lược bù đắp : hỗ trợ sinh viên trong việc khắc phục lỗ hổng kiến ​​thức và tiếp tục giao tiếp đích thực; (4) Chiến lược cảm xúc/ tình cảm: giúp sinh viên phát triển sự tự tin; (5) Chiến lược siêu nhận thức: giúp sinh viên tự điều chỉnh khả năng nhận thức của mình cũng như có những đánh giá chính xác sự tiến bộ trong năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ đang học; Và (6) Chiến lược xã hội): giúp sinh viên gia tăng sự tương tác và sự thấu hiểu trong quá trình truyền thông. Tóm lại, việc lựa chọn chiến lược học ngôn ngữ phù hợp sẽ giúp sinh viên nâng cao năng lực giao tiếp nhanh chóng.
2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc học kĩ năng nói môn Tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ 
Kỹ năng Nói đòi hỏi sinh viên phải nổ lực rất nhiều để trau dồi, lĩnh hội và phải dành rất nhiều thời gian để luyện tập, thực hành (Trương, 2015). Sinh viên muốn thành công trong việc học kỹ năng này cần lưu ý đến những yếu tố sau:  Động cơ học tập, Môi trường học tập, Kiến thức về ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy
2.4.1.Động cơ học tập

Động cơ học tập của SV là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học của SV. Theo Trương (2015) động cơ học tập của SV chính là chìa khóa dẫn đến thành công trong quá trình giảng dạy của giảng viên. Với những SV xác định được tầm quan trọng/ mục đích của việc học ngoại ngữ thì sẽ có thái độ đúng đắn trong học tập; còn những SV với tư tưởng học để đối phó thì chỉ học qua loa đại khái cho hết giờ học để ra về. Với những SV ý thức được tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ, các em sẽ nỗ lực hơn trong học tập và thực hành, sẽ ý chí để vượt qua những thách thức của việc học ngoại ngữ trong kỹ năng nói. SV sẽ thấy thú vị hơn, hào hứng hơn, năng động hơn khi tham gia các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp trong quá trình học ngoại ngữ.

2.4.2. Môi trường học tập

Môi trường học tập được xem là yếu tố quan trọng thứ hai ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của việc dạy và học tiếng Anh nói chung và đặc biệt là kỹ năng nói nói riêng.Phòng học thoáng mát, thoải mái với cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại cùng với số lượng SV không quá đông sẽ là môi trường rất lý tưởng cho một lớp học nói. Trong lớp học nói SV càng có nhiều cơ hội luyện nói bao nhiêu thì khả năng lưu loát trôi chảy của họ càng cao bấy nhiêu (Snow, 2006). Do vậy luyện nói theo cặp sẽ mang đạt đến hiệu quả cao hơn là thảo luận nhóm (từ 3-5SV) bởi có những SV mạnh dạn sẽ nói nhiều còn những SV mang tâm trạng e dè nhút nhát sẽ im lặng nghe những người khác trong nhóm đưa ra ý kiến.

Ngoài ra, SV cũng có thể luyện tập kỹ năng nói của mình mà không cần đến lớp. SV có thể luyện nói cùng bạn bè trong xóm trọ hoặc bạn bè hàng xóm. Phụ huynh cũng có thể góp một phần không nhỏ vào việc tạo ra môi trường cho con, em họ luyện tập KN nói. Trương (2015) cũng đã nêu rõ một số nơi có thể giúp SV luyện nói như câu lạc bộ TA; Thảo luận với bạn bè trên các diễn đàn nói tiếng Anh,hoặc kết bạn với SV từ các trường đại học trên thế giới; Sử dụng các phần mềm luyện tập nói tiếng Anh hoặcđăng nhập vào các trang web miễn phí để luyện tập với bạn bè, và các giáo viên hướng dẫn trên trang web.
2.4.3. Kiến thức về ngôn ngữ: 
Những yếu tố tính đến như kiến thức chung về ngôn ngữ có thể được liệt kê như sau: ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng, vốn kiến thức xã hội. SV muốn nâng cao KN nói cần phải có một số vốn từ nhất định nào đó để đảm bảo cho việc giao tiếp cơ bản bằng TA. 
Kiến thức từ vựng tốt hơn và có nhiều từ hơn thì có khả năng để kể một câu chuyện hay hơn, có khả năng để sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt hơn và diễn đạt cũng dễ hiểu hơn. Kiến thức từ vựng tốt hơn cũng có thể góp phần thúc đẩy người nói tạo một ấn tượng chung và tự tin hơn trong quá trình diễn (Oya, Manalo và Greenwood, 2009 ) Bên cạnh đó người nói cũng cần phát âm chính xác để SV có thể nhận ra thông điệp mà người nói/nguồn muốn chuyền tải. Nói cách khác, SV cũng phải có khả năng nghe khá tốt để có thể nhận ra nội dung của thông điệp (message from the speaker). Và kiến thức về ngữ pháp cũng góp một phần không nhỏ vào qui trình luyện nói của SV. Thornbury (2000) đã chỉ ra rằng kiến thức này sẽ giúp SV “chuyển hóa được các ngữ nghĩa ẩn ý từ những cấu trúc đặc biệt, mà không cần phải sử dụng từ ngữ, giải thích dài dòng.” Do vậy SV nắm vững ngữ pháp sẽ có thể nói được những câu ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu. Bên cạnh đó SV muốn diễn đạt cho hết những ý tưởng của cá nhân hay trình bày một chủ đề/ nội dung nào đó thì vốn kiến thức xã hội cũng là yếu tố không kém quan trọng. Kiến thức này SV sẽ có được thông qua sách giáo khoa, bài học trong lớp. Nó cũng có thể là kiến thức mà SV tích tụ được bằng thực tiễn cuộc sống. Ngoài ra, báo chí, phim ảnh, và internet sources ... sẽ là nguồn kiến thức bất tận và phong phú cho SV trong thế giới hiện đại ngày nay. Bên cạnh đó (Trương, 2015) cũng chỉ rõ là “học một ngoại ngữ khôngchỉ đơn thuần là học từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp, mà SV còn phải biết cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp vớivăn cảnh và mục đích của hoạt động nói” mà TA vấn đề này được gọi là “relevant to the context”.  

2.4.4. Phương pháp giảng dạy
Mỗi phương pháp giảng dạy (PPGD) đều có những ưu điểm nhất định của nó. Tuy nhiên vận dụng phương pháp GD nào, vào những thời điểm nào với những hoạt động nào để đạt hiệu quả cao nhất chính là nghệ thuật của mỗi GV khi lên lớp.Những PPGD thường được sử dụng trong các lớp học TA như là giảng dạy ngôn ngữ theo hướng giao tiếp (Communicative languageteaching), phương pháp trực tiếp (Direct method), PPGD ngôn ngữ dựa vào các nhiệm vụ học tập (Task-based language teaching), phương pháp lấy người học làm trung tâm (Learner-centered Method)…v.v…Sự thành công trong việc lựa chọn PPGD phù hợp với thực tế của lớp học nói cũng như tổ chức được những hoạt động mang lại hiệu quả tốt trong lớp học TA  sẽ chính là cơ hội tuyệt vời để SV luyện tập kĩ năng nói. Những hoạt động giảng dạy và những nhiệm vụ học tập được thiết kế khéo léo sẽ truyền cảm hứng và mang lại nhiều phấn khích cho SV trong quá trình trao dồi kĩ năng nói (Harmer,1998).

3. Phương pháp nghiên cứu 
3.1. Cách tiếp cận nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành bằng phương pháp định lượng để khảo sát những chiến lược/ phương pháp mà sinh viên đã sử dụng để học KN nói môn TA. Bảng câu hỏi để thu thập số liệu cho phần nghiên cứu này thiết kế dựa trên SILL (The Strategy Inventory for Language Learning) version 7.0 được xây dựng bởi Oxford (1990). Công cụ này gồm 50 câu hỏi dùng để đánh giá các chiến lược hoc ngoại ngữ (EFL). Tuy nhiên để phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài, nhà NC đã xây dựng lại bảng câu hỏi gồm 30 câu được dùng làm công cụ đánh giá những chiến lược mà sinh viên dùng để học KN nói môn TA dựa trên các tiêu chí: (a) Chiến lược ghi nhớ, (b) Chiến lược nhận thức (c) Chiến lược bù đắp (d) chiến lược siêu nhận thức, (e) chiến lược cảm xúc, & (f) chiến lược xã hội. 
3.2. Khách thể nghiên cứu

Học kỳ II năm 2018-2019, toàn ĐHH có 48 lớp A1 (lần1) tương đương 2.120 sinh viên không chuyên ngữ học các lớp A1 tại Trường ĐHNN- ĐHH.  Tuy nhiên do giới hạn và phạm vi nghiên cứu có hạn nên đề tài được thực hiện với 3 lớp cấp độ A1 có tổng số sinh viên là 100 mà nhà nghiên cứu trực tiếp giảng dạy. Tất cả sinh viên A1 được khảo sát có các chuyên ngành khác nhau đến từ các trường thành viên khác nhau trong ĐHH và đã thông qua kỳ kiểm tra đầu vào của Trường ĐHNN, được xếp vào các lớp A1 do Khoa TACN đảm nhận giảng dạy.
3.3. Công cụ nghiên cứu
Công cụ NC là bảng câu hỏi được viết bằng tiếng Việt  gồm 30 câu hỏi đóng để thu thập dữ liệu định lượng. Sinh viên được phỏng vấn sẽ trả lời bằng cách đánh vào cột Có/ Không bên cạnh câu hỏi. Số liệu khảo sát thu thập được từ phản hồi từ sinh viên sẽ là câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu của đề tài và sẽ giúp đưa ra những đề xuất/ giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng kỹ năng nói cho sinh viên.
3.4. Quá trình triển khai nghiên cứu 
Để đảm bảo độ tin cậy của số liệu thu thập được, quá trình thu thập số liệu được tiến hành sau khi các lớp A1 đã đi vào nề nếp ổn định từ tuần lễ thứ 4. Bảng câu hỏi đã được phát cho sinh viên sau khi nhà NC giải thích rõ và kỹ mục tiêu NC của đề tài. Sinh viên được đề nghị đọc kỹ bảng câu hỏi và chắc rằng các em hiểu rõ các câu hỏi mỗi câu hỏi trước khi trả lời. Sinh viên sẽ được giải đáp rõ về nghĩa của câu hỏi nếu các em vẫn còn cảm thấy mơ hồ hay chưa định hình được vấn đề.
4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Những chiến lược sinh viên đã sử dụng để học kỹ năng nói môn TA cấp độ A1

Bảng 1. Những chiến lược sinh viên đã sử dụng  để học kỹ năng nói
	STT
	CHIẾN LƯỢC HỌC KN NÓI MÔN TA
	Phần trăm %

	1
	Chiến lược ghi nhớ (Memory strategies)
	     30 -77%

	2
	Chiến lược nhận thức (Cognitive strategies)
	30 – 40%

	3
	Chiến lược bù đắp (Compensation strategies)
	80 - 87%

	4
	Chiến lược tự động viên (Affective strategies)
	25- 32%

	5
	Chiến lược siêu nhận thức (Metacognitive strategies)
	10 – 40%

	6
	Chiến lược xã hội (Social Strategies)
	81- 90%


Số liệu thống kê của Bảng1 cho thấy các chiến lược học kỹ năng nói được sử dụng với mức dao động từ 10-90%. Cách áp dụng các chiến lược này theo cảm tính và tuỳ thuộc vào kinh nghiệm học tập của từng sinh viên. Phân tích về cách áp dụng các chiến lược của sinh viên sẽ được trình bày chi tiết như sau:
4.1.1. Chiến lược ghi nhớ (Memory strategies)
Chiến lược ghi nhớ được SV sử dụng dàn trải từ 30 -77%; Trong đó, thấp nhất là chiến lược số 1: 30% (Kết nối âm/vần của 1 từ TA với tranh/ảnh để ghi nhớ từ đó). Như vậy có thể thấy rằng sinh viên không quan tâm lắm những cách/mẹo để học thuộc lòng từ vựng. Hơn nữa số liệu cũng cho thấy rằng các chiến lược từ 2 đến 4: học thuộc lòng từ mới (40 %), học thuộc lòng các cấu trúc câu (42%) và học thuộc lòng các câu mẫu (45%) cũng không được các em chú trọng. Đồng thời chiến lược ghi nhớ cũng chỉ ra rằng chỉ có 50% sinh viên ôn tập kỹ bài cũ; Trên lớp sinh viên khá quan tâm đến bài giảng của thầy/cô (75%); Bên cạnh đó, việc học TA dựa vào từ điển (chiếm 77%) tác động đáng kể đến sinh viên trong việc học nói. 

Như vậy, với những sinh viên cấp độ A1 với trình độ TA chưa cao, năng lực kỹ năng nói còn yếu thì các em chưa biết lựa chọn chiến lược học phù hợp, hiệu quả để học kỹ năng này. 

4.1.2. Chiến lược nhận thức (Cognitive strategies)
Chiến lược nhận thức đạt từ  30- 40%; Tỷ lệ sinh viên muốn tự mình tập nói TA với bạn bè là 30%. Điều này cho thấy rằng sinh viên chưa có ý thức tự giác trong việc luyện tập kỹ năng nói cho bản thân. Cũng có những nguyên nhân khác để giải thích cho vấn đề này như là sinh viên chưa tìm thấy đối tượng phù hợp để luyện nói TA; Cảm giác e ngại về năng lực nói TA còn yếu cũng có thể tạo ra rào cản với các em. Bên cạnh đó, việc quá tải khi học các môn chuyên ngành cũng như sức căng về thời gian làm cho sinh viên ít có cơ hội luyện tập kỹ năng nói. Điều quan trọng hơn hết là sinh viên chưa có nhu cầu/ đam mê việc học kỹ năng này nên các em chưa quan tâm và đầu tư đúng cách để nâng cao. Qua khảo sát có thể thấy rằng chỉ có 35% sinh viên có luyện tập bằng cách nói những câu đơn giản và dùng từ thông dụng, dễ hiểu trong quá trình nói để đạt được mục đích giao tiếp/ truyền thông của mình; 40% sinh viên cho rằng “Nói TA rất chậm” là cách để người nghe có thể hiểu được thông điệp mà họ muốn truyền tải. Do vậy đây cũng có thể được gọi là chiến lược của sinh viên trong việc luyện kỹ năng nói. Việc sinh viên muốn nói chậm có thể để các em tránh được sai sót về từ vựng, ngữ pháp. Đây cũng có thể là cách mà người học cho rằng nó làm giảm áp lực tâm lý (lo sợ) khi nói TA.
4.1.3. Chiến lược bù đắp (Compensation strategies)
Amir (2018) đã chỉ ra rằng người học có khuynh hướng sử dụng chiến lược bù đắp để cải thiện độ lưu loát của mình trong quá trình nói TA. Do vậy, có thể thấy rằng chiến lược này đã được sinh viên sử dụng rất nhiều, tỷ lệ cao vượt bậc từ 80- 85%. Chiến lược“Sử dụng 1 số từ Tiếng Việt trong quá trình nói TA” khi người nói bị thiếu từ TA tương đương và sử dụng ngôn ngữ hình thể (body language) đạt 80%; 82% người được khảo sát cho rằng các em “Sử dụng điệu bộ (guesture) để diễn tả ý kiến”; Theo Nur (2018) và các đồng tác giả, người học thường cố gắn sử dụng cử chỉ/ điệu bộ hoặc ra dấu khi gặp phải những từ mà họ không biết. Để cải thiện kỹ năng nói TA của mình, 85% sinh viên có khuynh hướng ghép từng từ lại với nhau để tạo thành câu mà không cân nhắc đến ý nghĩa của từ, ngữ pháp và ngữ cảnh..v.v. Vì đối tượng khảo sát là sinh viên A1 nên các em có khuynh hướng tự xoay sở bằng cách “đoán để hiểu nghĩa từ mới/ không biết” là 87%.  Nur (2018) và các đồng tác giả cũng khẳng định trong nghiên cứu của họ là người học thường cố hết sức để đoán nghĩa của từ một cách hợp lý nhất. Tóm lại, đối với chiến lược bù đắp, tất cả những phản hồi của sinh viên tham gia khảo sát trả lời có phần tương đồng với những nghiên cứu trước đây của Hanifa (2016), Nur (2018) và Amir (2018) cùng các  đồng tác giả. Khi được hỏi về phương pháp để vượt qua các rào cản trong giao tiếp, những sinh viên với năng lực nói hạn cho rằng các em chế yếu sử dụng chủ yếu các chiến lược bù đắp để nâng cao độ trôi chảy của mình trong giao tiếp với bạn bè, thầy/cô hoặc người nước ngoài.
4.1.4. Chiến lược tự động viên (Affective strategies)
Chiến lược tự động viên rất ít được sinh viên quan tâm sử dụng nên số liệu chỉ đạt từ 25- 35%, trong đó sinh viên (25%) dường như chưa quen với việc “tự  thưởng cho mình một phần quà khi cảm thấy mình có tiến bộ trong kỹ năng nói TA.” 32% sinh viên “cố gắn thư giãn khi cảm thấy căng thẳng trong lúc nói TA” cho nên năng lực nói của các em còn yếu, chưa tiến bộ; Cao nhất trong các chiến lược là 35% sinh viên thường “Tự động viên mình nói TA mỗi khi sợ bị mắc lỗi.” Theo Oxford (2016), cảm xúc là yếu tố có ảnh hưởng đến quá trình học ngôn ngữ. Do vậy, nếu sinh viên khống chế tốt cảm xúc của mình, các em sẽ rất khó khăn trong việc vượt qua cảm giác e ngại, xấu hổ, thẹn thùng trong quá trình luyện tập kỹ năng nói (Nur. 2018). Yunus và Singh (2013) cũng khẳng định rằng người học càng sử dụng nhiều các chiến lược tự động viên thì họ càng có thể hạn chế được cảm giác e dè, ngại ngùng và sẽ cảm thấy thư giãn hơn khi nói TA. Tóm lại, sinh viên còn học TA theo cảm tính, chưa biết cách vận dụng các chiến lược này một cách phù hợp với bản thân trong quá trình học nói.

4.1.5. Chiến lược siêu nhận thức (Metacognitive strategies)
Theo số liệu tổng hợp được, sinh viên đã sử dụng chiến lược siêu nhận thức rất hạn chế, không thường xuyên và tuỳ thuộc vào cảm tính của bản thân: 10- 40%; Cao nhất trong tất cả là  chiến lược “thường xuyên nghe các chương trình phát thanh, ca nhạc bằng TA” với tỷ lệ 40%. Điều này cho thấy sinh viên có quan tâm đến phương cách nâng cao kỹ năng nói thông qua việc nghe phát thanh viên đọc TA hay lắng nghe ca sĩ hát bằng TA. Bằng cách này, sinh viên có thể quen dần với cách đọc, phát âm bằng TA nhằm giúp các em nói chính xác hơn, trôi chảy hơn. Dù tỷ lệ 35% là chưa cao nhưng khảo sát này giúp nhà nghiên cứu nhận ra rằng sinh viên cũng đã sử dụng các chiến lược  như là: “Tìm mọi  cách để có thể học kỹ năng nói TA tốt hơn (22) và Tìm kiếm cơ hội để luyện kỹ năng nói TA (24)” Hai chiến lược này đọc qua dường như có vẻ hơi giống nhau nhưng thật ra là  khác nhau. Nếu như chiến lược 22 giúp sinh viên tìm kiếm và tích luỹ kiến thức thì chiến lược 24 giúp sinh viên sử dụng/ luyện tập những kiến thức mà mình đã lĩnh hội được. Tuy kết quả đạt được còn khá khiêm nhường những cũng có thể hiểu rằng sinh viên cũng có quan tâm đến việc học để nâng cao kỹ năng nói của mình. Có thể là các em chưa biết cách học, chưa vận dụng được chiến lược phù hợp với trình độ và năng lực ngôn ngữ của mình. Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất với sinh viên là các em chưa có nhiều thỏi gian để học thêm môn TA nói chung và kỹ năng nói- nói riêng. Ngoài ra, thời lượng cũng như chương trình chuyên ngành khá nặng trong quỹ thời gian hạn hẹp làm cho sinh viên đã tạo ra những khó khăn cho sinh viên trong việc đầu tư để học TA nhiều hơn nữa. Do vậy cũng chỉ có 35% sinh viên thể hiện quyết tâm học TA của mình bằng cách “Sắp xếp thời khóa biểu để có thời gian học kỹ năng nói TA nhiều hơn”.   
4.1.6. Chiến lược xã hội (Social Strategies)
Nếu như chiến lược bù đắp có tỷ lệ cao nổi trội từ 80-87% thì chiến lược xã hội có thể được xem là cao nhất trong tất cả các chiến lược, đạt: 81- 90%; Nhìn chung, sinh viên có khuynh hướng sử dụng chiến lược xã hội đế học nói. Sinh viên thường “hỏi người đối thoại từ vựng TA mà mình không biết” (90%). Điều này cho thấy sinh viên rất sẵn lòng học hỏi và cầu tiến. Người học đã vượt qua được cảm giác mặc cảm hay tự ái để học kỹ năng này. Theo dữ liệu của Bảng1, hơn 4/5 (85%) sinh viên được khảo sát cho rằng mình sẵn sàng “Rút kinh nghiệm từ các lỗi của bản thân/ từ các lỗi của bạn bè trong quá trình nói TA”. 81% sinh viên “Nhờ GV/ bạn bè nghe &  sửa giúp phần nói của mình.” Nur và nhóm tác giả (2018) tại Malaysia cho thấy người học cũng sẵn sàng đón nhận những phản hồi về kỹ năng nói của mình để nâng cao hơn nữa năng lực ngoại ngữ của bản thân. Từ số liệu trên có thể thấy rằng sinh viên thường có khuynh hướng sử dụng các chiến lược xã hội  để học TA với tỷ lệ từ 81-90%. Đây là một con số đáng kể và đáng lưu ý đối với giảng viên  của các Khoa TA KCN nói riêng và giảng viên dạy EFL nói chung.

5. Thảo luận và đề xuất

Kết quả khảo sát các chiến lược học kỹ năng nói môn TA của 100 sinh viên cấp độ A1 của Đại học Huế cho thấy rằng chiến lược ghi nhớ được sử dụng từ 30-77%, chiến lược nhận thức từ 30-40%, chiến lược bù đắp từ 80- 87%, chiến lược tự động viên được sử dụng 25- 32%, chiến lược siêu nhận thức từ 10- 40%, và chiến lược bù đắp từ 81- 90%. Hai chiến lược có tỷ lệ vận dụng rất cao là chiến lược bù đắp và chiến lược xã hội. Như vậy, sinh viên có vận dụng các chiến lược trong việc học kỹ năng nói nhưng sự vận dụng này chưa thành công bởi nó tùy thuộc vào cảm tính và chưa giúp người học mang lại hiệu quả quả cao. Người học chủ yếu dựa vào chiến lược bù đắp để cải thiện năng lực ngôn ngữ của mình. Vấn đề này cũng được tìm thấy tương tự trong nghiên cứu của Hanifa và nhóm tác giả (2016). Ông cũng đã được chỉ rõ rằng người học có năng lực kỹ năng nói yếu thường có khuynh hướng sử dụng chiến lược bù đắp và chiến lược xã hội để học kỹ năng nói môn TA. Chính vì vậy, dù đã học TA từ 7-10 năm ở phổ thông, sinh viên vẫn chưa thể học tốt kỹ năng nói, chưa vận dụng được kỹ năng này vào thực tế/ thực tiễn giao tiếp. 

Kiến nghị, đề xuất
Từ kết quả khảo sát đã thu thập được như đã nêu trên, tác giả xin đưa ra 1 số các kiến nghị đề xuất như sau: 
1. Tùy vào tình hình thực tế của mỗi lớp mà giảng viên sẽ  lồng ghép việc giới thiệu các chiến lược  học sao cho có hiệu quả nhất để các em có thể cảm thấy hứng thú hơn trong việc học và rèn luyện kỹ năng nói của mình. SV cần được định hướng trong việc lựa chọn các chiến lược hiệu quả để học; Chẳng hạn các  em nên áp dụng chiến lược ghi nhớ/ nhận thức/ siêu nhận thức hơn là dùng chiến lược bù đắp hay xã hôij trong quá trình học kỹ năng này.
2. Gỉang viên nên tạo ra các diễn đàn riêng của mỗi lớp như nhóm trên Zalo/Facebook mà admin sẽ là cán bộ lớp để sinh viên trau dồi kỹ năng nói của mình;
3. Sinh viên cần có môi trường học thoải mái và giảm thiểu áp lực cho người học đến mức thấp nhất: Theo Rizadly (2018), không chỉ người học luôn phải đối diện với áp lực tâm lý khi học ngoại ngữ mà người dạy cũng phải đối diện với rào cản này trong quá trình dạy và học ngoại ngữ. Do vậy, GV nên hiểu và cảm  thông vấn đề này với sinh viên để tạo ra môi trường học sao cho thân thiện va phù hợp với các em nhất để sinh viên có thể vượt qua được cảm giác e dè, ngại ngùng lúng túng bởi lớp học thực tế khá đông (45SV/lớp);
4. Động viên sinh viên dành thời gian tham gia vào các câu lạc bộ Nói TA tại Khoa, Trường và thành phố/ tỉnh các em đang sinh sống và học tập;
5. Đối với sinh viên không chuyên của Đại học Huế nói riêng, các em có thể giao tiếp TA ở nói cộng cộng với người nước ngoài như các “phố đi bộ, phố Tây”.v.v. Ngoài ra sinh viên có thể chọn xin vào làm thêm ở các tour du lịch, khách sạn, nhà hàng chuyên phục vụ khách nước ngoài (sau khi dịch Covid 19 đã được khắc phục và du lịch quốc tế được khôi phục); 

6. GV nên giới thiệu cho sinh viên tập sử dụng các phần mềm luyện nói như là: Elsa Speak, eJOY ENGLISH, EF Englishtown, EyeSpeak English, Side By Side, 101 Languages Of The World, WordSmart..V.V.
7. Sinh viên có thể luyện nói cùng bạn bè trong xóm trọ/ hàng xóm. Phụ huynh cũng có thể góp một phần không nhỏ vào việc tạo ra môi trường cho con, em họ luyện tập KN nói;
8. Thảo luận với bạn bè trên các diễn đàn nói tiếng Anh,hoặc kết bạn với sinh viên từ các trường đại học trên thế giới; 
9. Cần có thêm nhiều những nghiên cứu khác sâu hơn nữa để tìm ra những chiến lược trọng điểm giúp học kỹ năng này thật sự phù hợp và hiệu quả hơn nữa đối với sinh viên không chuyên của Đại học Huế trong giai đoạn đổi mới hiện nay nhằm giúp các em có thể “Đạt bậc theo chuẩn đầu ra.”

6. Kết luận 

Qua khảo sát thực trạng học kỹ năng nói môn Tiếng Anh cấp độ A1 của sinh viên không chuyên Đại học Huế hiện nay, chúng tôi có thể đi đến những kết luận như sau: dù sinh viên đã được làm quen với ngoại ngữ này từ lớp 3 hoặc lớp 6 nhưng năng lực kỹ năng nói còn rất yếu vì sinh viên chưa xác định những chiến lược để học nói cho phù hợp với bản thân. Số liệu cho thấy sinh viên có sử dụng các chiến lược trong quá trình học nhưng vận dụng chưa phù hợp, còn tuỳ thuộc vào cảm tính, dàn trải từ 10- 90%. Để góp phần nâng cao kỷ năng nói của mình, sinh viên thường chủ yếu tập trung sử dụng chiến lược bù đắp và chiến lược xã hội (80- 90%) hơn là sử dụng các chiến lược ghi nhớ, nhận thức, tự động viên và siêu nhận thức. Như vậy, các chiến lược đang được đa số sinh viên sử dụng như hiện nay để học là chưa có hiệu quả nên năng lực kỹ năng nói của sinh viên chưa được cải thiện và nâng cao. Do vậy, giảng viên phụ trách các học phần Tiếng Anh cấp độ A1 cần định hướng, lồng ghép và hướng dẫn sinh viên các chiến lược học nói sao cho phù hợp với trình độ và năng lực của họ. Việc định hướng cho sinh viên lựa chọn chiến lược học nói phù hợp với bản thân sẽ là một bước ngoặc/ giải pháp để giúp các em nâng cao cũng như cải thiện năng lực ngôn ngữ của mình. 
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REALITY OF STUDYING SPEAKING SKILL OF NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS (A1) AT HUE UNIVERSITY

Abstract: Of the four skills, speaking can be considered as the most difficult. Although students spent 7 to 10 years studying English from primary to highschool in their education, they are only able to read not to speak the language. It is, therefore, the research was carried  out to explore the strategies used by 100 Non-English major students at Hue University to enhance their speaking skill. Much more than that, based on the results obtained, suggestions were offered to help students have their best strategy choices which are relevant to their context to improve their English speaking competence.
Keywords: A1 level, Non-English major students, speaking skill, strategies
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